
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1
01700703

31800341

Bùi Nữ 

Khánh 
Linh 241520277 13/10/2015

Công 

an 

Đăk 

Lăk

02/07/1995

1006 Hùng 

Vương, phường 

Thiện An, thị 

xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk

Cao 

đẳng 

nghề 

kỹ 

thuật 

dược

2016

Cao đẳng 

nghề 

Nguyễn 

Văn Trỗi 

(Nghề: Kỹ 

thuật 

dược)

Nhà thuốc PKĐK 

Ái Nghĩa Long 

Khánh (từ 

01/11/2016 đến 

07/2018)

 Quầy thuốc 3553 Cấp mới

2
01700703

31800343

Nguyễn Thị 

Thùy 
Hương 272098537 08/12/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

05/03/1992

198/4 khu phố 

3, phường Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Công ty CP Dược 

phẩm OPV từ 

02/11/2015 đến 

nay

 Quầy thuốc 3554 Cấp mới

3
01700703

31800344

Trần Thị 

Kim 
Hoa 271734268 13/07/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/08/1987

Ấp Vũng Gấm, 

xã Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 2337 

(xã Phước An, 

Nhơn Trạch, 

Nguyễn Phú Hữu) 

từ 15/01/2014 đến 

ngày 20/6/2018

 Quầy thuốc 3555 Cấp mới

4
01700703

31800346
Đào Thị Bình 168440597 20/11/2009

Công 

an Hà 

Nam

17/10/1994

Tổ 8A, KP 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ

Nhà thuốc PKĐK 

Ái Nghĩa Long 

Khánh từ 

12/10/2016 đến  

08/2018

 Quầy thuốc 3556 Cấp mới

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 28)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

(Kèm Quyết định số 1007/QĐ-SYT ngày 24 tháng 9 năm 2018)

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

5
01700703

31800347
PHẠM THỊ HIỀN 272353052 04/04/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

10/04/1995

tổ 11, ấp 4, xã 

Mã Đà, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc (Vĩnh 

Cửu, Trần Thị 

Ngân) từ 

20/02/2017 đến 

ngày 04/8/2018

 Quầy thuốc 3557 Cấp mới

6
01700703

31800348
Nguyễn Thị Hằng 272263859 04/09/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/05/1993

1628/227, KP 

6, phường 

Trung Dũng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Khoa Dược Bệnh 

viện Quốc tế 

Đồng Nai từ 

01/7/2016 đến nay

 Quầy thuốc 3558 Cấp mới

7
01700703

31800349
Trần Thị Lan Anh 272276682 25/08/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

28/02/1994

Ấp 7, xã Mã 

Đà, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành

Nhà thuốc Xuân 

Đồng trực thuộc 

PKĐK Nguyễn 

An Phúc (P.Tân 

Phong, BH) từ 

01/9/2016 đến 

ngày 14/8/2018

 Quầy thuốc 3559 Cấp mới

8
01700703

31800350
Vũ Thị Bích Thủy 272477370 02/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

28/01/1969

G122, KP 7, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2016

Đại học 

Dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3560

Cấp mới; thu 

hồi CCHND số 

2319/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 13/7/2016

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

9
01700703

31800353

Quách 

Thành 
Phong 270861570 18/05/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

06/10/1970

116, tổ 1, ấp 1, 

xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

1997

Trung học 

Kỹ thuật 

Y tế 3-Bộ 

Y tế

 Quầy thuốc 3561

Gia hạn (sđc: 

2489/CCHND-

SYT, ngày cấp 

12/11/2012 hết 

hạn 

12/11/2017); 

có biên lai nộp 

phạt VPHC. 

Lưu hồ sơ: 

6156-13

10
01700703

31800354

Đặng Văn 

Hóa
271429271 28/01/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

16/08/1982

67A, ấp Rạch 

Chiếc, xã 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung cấp 

Quang 

Trung

Quầy thuốc 

Dương Minh 

(P.Bửu Hòa, BH, 

Trịnh Thị Thu 

Cúc) từ 01/9/2016 

đến 01/8/2018

 Quầy thuốc 3562 Cấp mới

11
01700703

31800355
ĐỖ THỊ SÂM 272178787 27/09/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

30/03/1972

D108, tổ 2, KP 

4, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Bách khoa 

Bình 

Dương

NT Hòa Hiệp 

(P.Trảng Dài, 

BH); NT số 2 cty 

Dược Anh Anh 

(P.Long Bình 

Tân); Lê Thị Như 

Ý từ 20/01/2017 

đến 15/9/2017; từ 

02/10/2017 đến 

20/8/2018

 Quầy thuốc 3563 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

12
01700703

31800356

TRẦN THỊ 

HỒNG 
HẠNH 272237815 15/05/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

14/04/1993

15/P1, KP 1, 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2016

Học viện 

Quân Y 

(29/6/2016

)

Khoa Dược 

BVĐK Đồng Nai 

từ 09/8/2016 đến 

nay

 Nhà thuốc 3564 Cấp mới

13
01700703

31800357

Trương Thị 

Quỳnh 
Như 272231120 21/04/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

05/02/1994

193 Nam Hà, 

xã Xuân Bảo, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30/8/2016

)

Công ty cổ phần 

DP OPV từ 

19/09/2016 đến 

nay

 Quầy thuốc 3565 Cấp mới

14
01700703

31800358
Chu Thị Nhung 271902169 02/08/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

30/10/1989

Tổ 4, ấp 2B, xã 

Xuân Bắc, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Trung cấp 

Tổng hợp 

TP.HCM

QT Quỳnh Đức 

(xã Xuân Thọ, 

Xuân Lộc, 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng) từ 

05/9/2015 đến 

30/9/2017

 Quầy thuốc 3566 Cấp mới

15
01700703

31800359
Nguyễn Bá Dũng 272375929 02/04/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

19/05/1995

Ấp 9, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30/8/2016

)

Nhà thuốc BV 

Phụ sản Âu Cơ 

Biên Hòa (P.Tân 

Biên, BH) từ 

21/02/2017 đến 

07/9/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3567 Cấp mới

16
01700703

31800360
Vũ Thị Huyền 164538504 28/05/2009

Công 

an 

Ninh 

Bình

20/10/1992

Ấp Sông Mây, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30/8/2016

)

Nhà thuốc BV 

Phụ sản Âu Cơ 

Biên Hòa (P.Tân 

Biên) từ  

21/02/2017 đến 

07/9/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3568 Cấp mới

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

17
01700703

31800361
Lê Thị Như Ý 272449962 19/04/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

06/01/1984

554 KP 5, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

Nhà thuốc; cơ sở 

bán buôn thuốc
2285

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

2285/ĐNAI-

CCHND ngày 

cấp: 29/6/2016; 

bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn; có 

sao kê bảng 

lương từ 8/2016

18
01700320

61800787
Lê Thị Tuyết Dung 272372752 20/01/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

01/11/1979

Ấp 6, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2006
Trung học 

Quân y II

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

875

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

875/ĐNAI-

CCHND, ngày 

cấp: 04/7/2014 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

19
01700703

31800363
Vắn Nhật Lài 272407337 17/08/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

27/11/1995

Ấp Tây Minh, 

xã Lang Minh, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30/8/2016

)

Nhà thuốc Ngọc 

Hà My (P.Tân 

Hiệp, BH, Hoàng 

Mỹ Chiêm) từ 

27/12/2016 đến 

nay

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3569 Cấp mới

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

20
01700703

31800364
Phan Trung Dũng 271734079 27/10/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

25/09/1985

Khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3570

Cấp mới; thu 

hồi CCHND số 

2275/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 29/6/2016

Tổng: 20 trường hợp (03 DSĐH, 07 DSCĐ, 09 DSTH, 01 cao đẳng nghề kỹ thuật dược)

6


